Chương X: PHONG TRÀO  ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG (1930-1945)

1. Đảng cộng sản Đông dương ra đời - những chi bộ cộng sản đầu tiên ở Quảng Bình
Đầu thế kỷ XX phong trào Cách mạng Việt Nam đứng sự khủng hoảng sâu sắc về đường lối lãnh đạo.

Ngọn cờ lãnh đạo trong tay các sĩ phu phong kiến không còn đáp ứng yêu cầu của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Các phong trào Cần Vương, Văn Thân cuối cùng đều lâm vào tình trạng bế tắc. Giai cấp phong kiến trở thành lực lượng kìm hãm sự phát triển của xã hội, không còn khả năng tập hợp được lực lượng quần chúng nhân dân.

Giữa lúc đó cuộc cách mạng tháng 10 Nga năm  1917 công  mở ra một thời đại mới trong lịch sử loài người, thời đại mà trong đó cách mạng giải phóng dân  tộc là một bộ phần khăng khít cảu cách mạng thế giới.

Qua các con đường bí mật, từ Pháp, Quảng Châu (Trung Quốc), ảnh hưởng của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 nga đã lan rộng vào Việt Nam, Nhiều nơi trong nước ta đã xuất hiện nhiều tác phẩm của Mác, Ăng ghen như “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”, “Tư bản luận”, cùng nhiều bài viết ca ngợi thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 10 Nga.

Hoạt động của đồng chí Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài cùng với những tác phẩm của Nguời như: “Bản án chế độ thực dân Pháp”, Báo “Người cùng khổ” ngày càng lan truyền và tác động sâu sắc tới nhận thức tư tưởng cuảng tầng lớp thanh niên, trí thức, học sinh.

1.1. Những tổ chức yêu nước có xu hướng cách mạng vô sản.

 Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển của cách mạng Việt Nam, Tháng 6 năm 1925 đồng chí Nguyễn Ái Quốc  đã sáng lập tổ chức “Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội” ở Quảng Châu (Trung Quốc) để đào tạo lý luận cách mạng cho tầng lớp thanh niên trí thức yêu nước.

Thông qua  tổ chức Việt nam thanh niên cách mạng đồng chí hội Chủ nghĩa Mác - Lê Nin được đồng chí Nguyễn Ái Quốc truyền vào Việt Nam, làm cho phong trào cách mạng trong nước có những bước chuyển biến mạnh mẽ. Hàng nghìn cuộc đấu tranh của thanh niên, học sinh, công nhân, nông dân, thợ thủ công đã diễn ra khắp trong các trường học, nhà máy, hầm mỏ, đô thị và một số vùng ở nông thôn.  Một số thanh niên học sinh Quảng Bình học ở Huế, Hà Nội cũng đã hăng hái tham gia các cuộc đấu tranh này.

Giữa lúc tổ chức  Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội đang tích cực hoạt động, phát triển hội viên thì ngày 14 tháng 7 năm 1925 tại núi Quyết (Nghệ An) Hội phục Việt (sau đổi tên là Hưng nam rồi Tân Việt cách mạng Đảng) ra đời. Cơ sở của hội là các tầng lớp giáo viên, công chức, học sinh của các tỉnh phía Bắc Trung Bộ. Chủ trương của hội là truyền bá tư tưởng yêu nước, tập hớp lực lượng để chống lại chế độ thực dân phong kiến, giải phóng tổ quốc.

Sau một thời gian, tổ chức Việt nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội và Tân Việt Cách Mạng Đảng đã gây ảnh hưởng đến Quảng Bình, bước đầu xây dựng được một số cơ sở của Hội.

Mặc dầu chưa hình thành được tổ chức nhưng hoạt động của những đảng viên của Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng Chí Hội và nhóm đọc sách báo tiến bộ đã góp phần đưa ánh sáng con đường giải phóng dân tộc đến với các tầng lớp nhân dân nhất là thanh niên trí thức và để chẩn bị hình thành tổ chức.

Sự ảnh hưởng của Đảng Tân việt vào Lệ Thuỷ - Quảng Bình cũng rất sớm. Tháng 9 năm 1925 Anh Võ Nguyên Giáp tiếp xúc với tư tưởng cách mạng tiến bộ, sau khi về quê ở An Xá, anh đã tuyên truyền giác ngộ cách mạng, thu hút nhiều thanh niên  tham gia các hoạt động anh dũng vào nông hội đỏ ở An Xá, Phú Thọ, Thạch Bàn, Lộc An(A182:37-38). Có thêm lực lượng trẻ, hăng hái, cơ sở cách mạng đã nhiều lần tổ chức viết và rãi truyền đơn ở tiệm rượu Mỹ Lộc, nhà chung Ngân Sơn (Phú Hoà). Với những việc làm thiết thực của những người yêu nước, cơ sở cách mạng ở Lệ Thuỷ đã gây ảnh hưởng tốt đến quần chúng trong vùng.

Tại Trung Lực- Mỹ Thổ , phong trào yêu nước dấy lên từ những cuộc đấu tranh chống áp bức của nông dân với giai cấp đia chủ phong kiến và thực dân xâm lược. Từ phong trào, một số thanh niên tiến bộ, có chí hướng đã liên lạch với những nhóm thanh niên tiến bộ ở các địa phương khác để gây dựng cơ sở cách mạng.

Được sự giúp đỡ của các Đảng viên ở Vĩnh Linh các anh Nguyễn Đông, Lê Thuận Chất, Lê Thuận Sản (Mỹ Thổ - Trung Lực) tổ chức các hội quần chúng để giáo dục lòng yêu nước căm thù giặc. Đây là một trong những cơ sở cho việc hình thành nên chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên ở Lệ Thuỷ.

Năm 1928, thông qua hoạt động của Đảng Tân Việt cách mạng Đảng trên tuyến đường sắt Vinh - Tu Tan, một nhóm Tân Việt gồm các anh Ga, Duyệt được gây dựng cơ sở tại ga Kẻ Rấy (Hoàn Lão). Giữa năm 1929 các anh  Quách Tuân, Quách Vinh học ở  Hà Nội và Huế về Bố Trạch đã tìm gặp các anh trong nhóm Tân Việt và thành lập “Nhóm đọc sách báo” ở Hoàn Lão. Nhóm “đọc sách báo” quyết định lấy các bài báo mang nội dung tiến bộ như Báo “Việt Nam Hồn”, “Phong Hoá” “Hà Thành thời Báo” (A171:34-35) . . . sử dụng làm tài liệu học tập và tuyền truyền trong quần chúng, tập trung vào đối tượng là thanh niên, học sinh, dân nghèo . . . vận động đấu tranh chống các hủ tục phong kiến lạc hậu ở địa phương.

Sau khi thành lập “Nhóm đọc sách báo” nhóm Tân Việt ở Hoàn Lão đã tìm bắt liên lạc với Nghè Đãi, Nguyễn Kim Chi (Thị xã Đồng hới), Trịnh Quang Xuân, Quốc Hoa (Tân) Nguyễn Hữu Chuyên, Trịnh Quang Xuân  những đảng viên của Đông Dương Cộng sản(A171:34-35) .

Sau hội nghị  Thống nhất Đảng ở Cửu Long (Hương Cảng) không thành công, các đại biểu của Thanh niên cách mạng đồng chí hội về nước thành lập tổ chức Đông Dương cộng sản Đảng. Đại biểu Nam Kỳ về nước thành lập An Nam Cộng Sản Đảng.  Ở miền Trung vào tháng 12 năm 1929, Đảng Tân Việt Tổ chức một cuộc họp trên một chuyến đò dọc ở Sông La quyết định đổi tên thành Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn.

Chỉ trong thời gian 7 tháng (từ tháng 6 năm 1929 đến tháng1 năm 1930) ba Tổ chức Cộng Sản liên tiếp ra đời ở nước ta, đây là một sự kiện vô cùng mới mẻ là bước nhảy vọt của phong trào công nhân và  và phong trào yêu nước, đáp ứng nhu cầu  bức thiết của Lịch sử Việt Nam lúc bấy giờ.

Cuối tháng 12 năm 1929, đồng chí Lê Viết Lương  đặc phái viên của Đảng Tân Việt (nay là Đông Dương Cộng Sản Đảng Liên Đoàn) đến Bố Trac đặc phái viên của Đảng Tân Việt (nay là Đông Dương Cộng Sản Đảng Liên Đoàn) đến Bố Trạch gặp nhóm Tân Việt chuyển hoá tổ chức này với tên mới là tổ chức của Đông Dương cộng sản Liên đoàn. Tháng 1 năm 1930, thành lập Ban vận động Đông Dương cộng sản Liên đoàn tại Bố Trạch. Ban vận động gồm 3 đồng chí Ga, Duyệt, điện cùng đặc phái viên của tổ chức đông Dương cộng sản Liên đoàn bàn kế hoạch phát triển Đảng, xây dưng các tổ chức quần chúng cách mạng ở địa phương.

Tổ chức thanh niên cách mạng đồng chí Hội (Đông Dương cộng sản Đảng) và Tân Việt (Đông Dương Cộng sản  Liên đoàn ) ra đời có cơ sở ở Quảng Bình đã nhanh chóng phát huy được ảnh hưởng trong các tầng lớp quần chúng. Các tổ chức này đã giáo dục lòng yêu nước và lý tưởng cộng sản chủ nghĩa cho nhân dân, chuyển lập trường yêu nước từ quan  điểm cũ sang quan điểm mới của giai cấp công nhân, tập hợp dưới ngọn cờ dân tộc dân chủ, mở ra con đường mới trong lịch sử đấu tranh cách mạng của mọi tầng lớp nhân dân Quảng Bình.

Cơ sở Ga Kẻ Rấy ở Hoàn Lão (Bố Trạch),  Mỹ  Thổ - Trung Lực (Lệ Thuỷ) được hình thành, tồn tại, bắt mối với người địa phương, phát huy ảnh hưởng là sự kiện quan trọng góp phần hình thành các tổ chức cộng sản đầu tiên ở tỉnh ta.

Như vậy nếu tổ chức “Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội” ở Quảng Bình tập trung gây dựng cơ sở trong bộ phận công nhân lao động làm thuê ở các công sở, các công chức, giáo chức, học sinh và thanh niên tiến bộ thì tổ chức “Tân Việt cách mạng Đảng” lại dựa chủ yếu vào  công nhân đường sắt. Tuy vậy mặc dù chịu ảnh hưởng của hai tổ chức khác nhau nhưng công nhân và các thành phần tiến bộ của xã hội đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau về tình hình mới.

Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ở Quảng Bình đã xuất hiện những tổ chức tiền thân của Đảng được gây dựng trong cơ sở của công nhân và tầng lóp lao động khác trong điều kiện phong trào yêu nước cách mạng đang phát triển mạnh mẽ, Quảng Bình, vùng đất giàu truyền thống đấu tranh anh dũng là tiền đề, điều kiện quan trọng cho sự ra đời của các tổ chức cộng sản.

1.2. Những tổ chức cơ sở Đảng đầu tiên ở Quảng Bình.

Ngày 3 tháng 2 năm 1930 tại bán đảo Cửu Long (cạnh Hương Cảng, Trung Quốc), đồng chí  Nguyễn Ái Quốc, thay mặt cho Quốc tế cộng sản chủ trì hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam thanh một chính đảng cộng sản duy nhất: Đảng cộng sản Việt Nam.

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam. Kể từ đây mỗi thắng lợi của phong trào cách mạng Việt nam đều gắn liền với sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng là linh hồn của phong trào cách mạng Việt Nam.

Sau khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (đổi thành  Đảng cộng sản Đông Dương vào tháng 10 năm 1930 ) tại các địa phương trong cả nước, công việc hợp nhất các tổ chức cộng sản và thành lập các chi bộ cộng sản cũng được tiến hành khẩn trương.

- Thành lập tổ chức cộng sản đầu tiên ở Bố Trạch:
Tại 3 tỉnh Quảng Bình , Quảng Trị, Thừa Thiên, đồng chí Lê Viết Lượng được xứ uỷ Trung kỳ giao trách nhiệm xây dựng các tổ chức Đảng.

Trên cơ sở của Ban vận động Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, ngày 22 tháng 4 năm 1930  tại Ga Kẻ Rấy (Hoàn Lão) dưới sự chủ trì  của đồng chí Lê Viết Lượng (xứ uỷ viên xứ uỷ Trung kỳ) tổ chức cơ sở  cộng sản đầu tiên ở Bố Trạch được thành lập. Số lượng đảng viên lúc thành lập gồm 3 đồng chí: Điện, Ga và Duyệt do đồng chí Điện làm Bí thư. Căn cứ vào tài liệu lịch sử Đảng bộ huyện Bố Trạch thì đồng chí Ga tức là đồng chí Nguyễn Trọng Di (anh sinh ra và lớn lên tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), là công nhân đường sắt, làm xếp ga tại Ga Kẻ Rấy, hoạt động  trong phong trào công nhân và là đảng viên của Đông Dương cộng sản liên đoàn. Đồng chí Duyệt tức đồng chí Dương Đình Dư, thầy giáo dạy học, người làng Hoà Duyệt (xã Tây Trạch) đồng chí còn có tên gọi là thầy giáo Duyệt. Đồng chí Điện hay còn gọi là đồng chí Đèn làm công nhân tại nhà máy điện ở Thị xã Đồng Hới.

Sau khi được thành lập, chi bộ vạch ra phương hướng hoạt động nhằm phát triển Đảng vào giai cấp công nhân, tuyên truyền mở rộng ảnh hưởng của Đảng trong quần chúng, xây dựng  các tổ chức nông hội để vận động nông dân đấu tranh chống địa chủ, cường hào, quan lại áp bức, tham những. Đồng thời đề ra một số hoạt động cụ thể trong dịp kỷ niệm ngày quốc tế lao động 1-5-1930.

Nhằm phát triển  về mặt tổ chức, tăng cường sự hoạt động, chi bộ kết nạp thêm một số đảng viên mới. Tổ chức liên lạc với các cơ sở Đảng ở Huế, Đông Hà nhận cờ Đảng; tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, tổ chức nhân dân đấu tranh.

Chi bộ Ga Kẻ Rấy  được thành lập là chi bộ công sản đầu tiên trên quê hương Bố Trạch, đánh dấu sự trưởng thành cuả phong trào cách mạng ở Bố Trạch và các vùng phụ cận thị xã Đồng Hới, góp phần nang cao ý thức dân tộc, lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân Bố Trạch nói riêng và quê hương Quảng Bình nói chung.

- Thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản  Đông Dương tại địa  bàn huyện Lệ Thuỷ.

Theo dòng chảy của lịch sử, vùng đất và con người Lệ Thuỷ chứa đựng trong mình truyền thống yêu nước, chí căm thù giặc và chí khí cách mạng cao cả. Vì vậy mà những năm trước khi Đảng ta ra đời ở đây đã xuất hiện nhiều tổ chức cách mạng mang màu sắc mới theo con đường giải phóng dân tộc bằng cách mạng vô sản.

Những “nhóm đọc sách báo tiến bộ” từ An Xá, Thạch Bàn, Lộc An, qua Phước Thọ đến 21 thanh niên trung kiên lập thành 7 nhóm bí mặt hoạt động ở Mỹ Thổ, Trung Lực sau lan ra Hoà Luật Bắc, ga Mỹ đức, thượng Lâm đã đẩy xu hướng yêu nước tiến bộ lên một bước mới.

Tháng 11 năm 1931 đồng chí Đoàn Bá Thừa, người cộng sản đầu tiên hoạt động trên địa bàn Lệ Thuỷ, đã được cấp uỷ cấp trên giao nhiệm vụ làm lễ kết nạp các thanh niên gồm: Nguyễn Đông, Lê Thuận Chất, Lê Thuận Sản vào Đảng cộng sản; Thành lập chi bộ Mỹ Trung (gồm 2 làng Mỹ Thổ và Trung Lực tại miếu Thành Hoàng. Cử đồng chí Lê Thuận Chất làm bí thư.

Đây là chi bộ cộng sản đầu tiên ra đời ở Lệ Thuỷ và ở vùng nam Quảng Bình, là một sự kiện  quan trọng, đánh dấu một mốc lịch sử trong tiến trình phát triển của phong traò dấu tranh yêu nước và cách mạng của nhân dân Lệ thuỷ.Tổ chức cộng sản ra đời ở Mỹ Thổ - Trung Lực  là kết quả của cả một quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ.

Sự ra đời của chi bộ Mỹ Trung không chỉ là kết quả  phong trào cách mạng của riêng một miền quê, một vùng mà chính là kết quả của bước trưởng thành chung của phong trào cách mạng của huyện Lệ Thuỷ.Từ sự trưởng thành của phong trào đấu tranh của nhân dân mà thúc đẩy ý chí đấu tranh của tầng lớp yêu nước tiến bộ, thôi thúc họ đi tìm ánh sáng cách mạng.

Sau khi được thành lập, chi bộ  Mỹ Trung tổ chức một cuộc mít tinh có hàng chục người tham gia để vạch tội ác của thực dân phong kiến, kêu gọi mọi người đoàn kết đấu tranh chống cường hào địa chủ áp bức, bóc lột, chống sưu cao thuế nặng, chống thực dân phong kiến, giải phóng dân tộc. Chi bộ Mỹ Trung ra đời đã tạo ra tia sáng đầu tiên soi rọi cách mạng cuả nhân dân Lệ Thuỷ, lãnh đaọ nhân dân vùng Nam Quảng Bình đứng lên đấu tranh chống giặc ngoại xâm.

Mặc dù trải qua nhiều lần khủng bố, có những cuộc khủng bố khốc liệt, kéo dài, nhiều đảng viên và quần chúng bị bắt nhưng trước mũi súng quân thù, đảng viên và quần chúng trung kiên của đảng không hề nao núng, giữ trọn khí tiết ,  bảo toàn cơ sở. Chi bộ tồn tại và tiếp tục hoạt động cho đến ngày Cách mạng tháng Tám thành công.

- Thành lập Chi bộ Bãi Đức tại huyện Tuyên Hoá (1-1931).
Thôn Bãi Đức, xã Hương hoá nằm về phía Tây Bắc huyện Tuyên Hoá, ở đây có đường sắt Bắc Nam chạy qua. Cũng như mọi miền quê khác dưới chế độ thực dân phong kiến nhân dân phải sống cuộc đời cực khổ tối tăm không lối thoát. Từ sau Cách mạng tháng 10 Nga thành công, nhất là những năm cuối của thập kỷ 20, cùng với huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), bằng từ nhiều con đường khác nhau, nhân dân đã dần dần tiếp cận với xu hướng cách mạng mới.

Năm 1929 một số thanh niên Bãi Đức tiếp tục ra học ở huyện Hương Khê. Lúc này cơ sở cách mạng đã cắm rễ và bắt đầu phát triển mạnh ở vùng quê này. Những thanh niên của Tuyên Hoá - Quảng Bình  sớm được giáo dục, giác ngộ hiểu ra được lý tưởng sống và con đường sẽ giải phóng được mình, giải phóng giai cấp đánh đổ ách thống trị của chế độ thực dân phong kiến.

Được giáo dục, giác ngộ số học sinh thôn Bãi Đức - Tuyên Hoá học tại trường huyện Hương Khê đã tham gia một số cuộc đấu tranh chống lại hiệu trưởng nhà trường về tội sĩ nhục, lăng mạ, khống chế học sinh bản xứ, đuổi học sinh vô cớ. Học sinh phản đối việc thực dân theo dõi đàn áp học sinh. Các cuộc đấu tranh này nhanh chống được nhiều học sinh hưởng ứng gây áp lực đối với nhà trường, nhưng một số học sinh bị bắt, bị đuổi học. Số học sinh ở Bãi Đức - Tuyên Hoá phải trở về quê.

Cao trào cách mạng 1930 -1931 bùng nổ, tháng 3 năm 1930 ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) Chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập. Tháng 6 năm 1930 Đảng bộ Hương Khê ra đời và nhanh chóng phát triển nhiều cơ sở mới. Bãi Đức (Tuyên Hoá) là một trong những nơi được Tổng uỷ Xuân Khánh (huyện Hương Khê) chú ý để xây dựng cơ sở Đảng. Bãi Đức cũng là một trong những đầu mối liên lạc theo tuyến đường 12 từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình và qua Lào.

Cuối năm 1930 nhiều thanh niên yêu nước ở Bãi Đức như Trần Đình, Phạm Lệ, Nguyễn Nga, Trần Tuất, Hà Văn Xin và Nguyễn Nga được rèn luyện, giác ngộ lý tưởng cộng sản.

Tháng 1 năm 1931 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Ích, lễ kết nạp đảng viên, thành lập chi bộ Bãi Đức đã được diễn ra. Chi bộ Bãi Đức  thuộc (huyện Tuyên Hoá) lúc mới thành lập gồm 7 đảng viên do đồng chí Trần Đình làm Bí thư.

Chi bộ Bãi Đức ở phía Tây cuả tỉnh Quảng Bình , ra đời dưới sự chỉ đạo của Tổng uỷ Xuân Khánh  đãmở rộng phạm vi lãnh đạo, chỉ đạo phong trào đấu tranh cách mạng.

Từ đây phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân có sự chỉ đạo của Đảng ngày càng được  mở rộng vào vùng đồng bào các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn Tuyên Hoá (bao gồm cả huyện Minh Hoá ngày nay).

Chi bộ ra đời và tồn tại cho đến đầu tháng 6 năm 1931 thì bị thực dân Pháp khủng bố, đa số đảng viên bị bắt, chi bộ tan rã, sau tháng 8 năm 1945 mới thành lập lại.

- Chi bộ Lũ Phong - Quảng Trạch ra đời.

Trong phong trào cách mạng, Quảng Trạch đã xuất hiện một số thanh niên có chí hướng muốn đi các nơi tìm hiểu cách thức tổ chức lực lượng, tiến hành đấu tranh để đánh đuổi kẻ thù xâm lược, giải phóng đồng bào, giải phóng quê hương.

Năm 1929, Nguyễn Văn Huyên làm công nhân lái xe lửa ở Tuyên Hoá được anh em là công nhân người Nghệ An - Hà Tĩnh tuyên truyền giác ngộ ý thức giai cấp và lý tưởng cộng sản.

Năm 1931, Hoàng Lai, đảng viên ở Nghệ Tĩnh vào Ba Đồn gặp anh Tụng quê ở Văn Phú bắt mối giác ngộ và gây cơ sở(A178:52). Cuối năm 1931 một số thanh niên yêu nước tại Ba Đồn (Quảng Trạch) , được giác ngộ cách mạng đã nối lại liên lạc và tổ chức lại thành một nhóm gồm có Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Lai và anh Tụng(A178:52). Nhóm này đã nhận được mật hiệu liên lạc cùng với một số tài liệu và truyền đơn của Đảng từ Hà Tĩnh gửi vào để mở rộng tuyên truyền tư tưởng cách mạng trong các tầng lớp nhân dân .

Sau khi phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh bị đàn áp, nhóm thành niên này mất liên lạc và ngừng hoạt động.

Trong lúc một số hoạt động cách mạng diễn ra ở Ba Đồn thì tại làng Lũ Phong, cách Ba Đồn 3 km, từ những năm 1929 - 1930 một số thanh niên như Nguyễn Kim Tiều, Phạm Quang Thoả và sau đó là Nguyễn Văn Huyên qua Thái Lan được “Viện trợ cách mạng Đông Dương” giáo dục giác ngộ và giao nhiệm vụ nắm điều tra, tình hình địch.

Tháng 9 năm 1933 một số thanh niên yêu nước ở Lũ Phong được kết nạp vào đảng cộng sản Đông dương.

Được sự giúp đỡ của  “Viện trợ cách mạng Đông Dương” ban vận động xây dựng cơ sở Đảng ở Quảng Trách được thành lập tại Thái Lan gồm có 5 đồng chí: Nguyễn Kim Tiều, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Kỉnh, Phạm Quang Thoả , Võ Hoằng, Lê Nguyên Phong do đồng chí Nguyễn Kim  Tiều phụ trách. Ban vận đồng xây dựng cơ sở Đảng ở Quảng Trạch về địa phương hoạt động.

Sau khi được kết nạp vào Đảng, các đồng chí Đảng viên đã thành lập được tổ chức nông hội đỏ gồm 12 hội viên. Họ được giác ngộ và giáo dục lòng yêu nước căm thù giặc, cách thức tổ chức đấu tranh chống cường hào, địa chủ áp bức, bất công, nhất là vấn đề ruộng đất.

Tháng 10 năm 1933, chi bộ Lũ Phong được thành lập gồm 6 đảng viên: Nguyễn Kim Tiều, Nguyễn Văn Huyên,  Phạm Quang Thoả , Lê Nguyên Phong , Trần Đình Trản và Trần Tình. Chi  bộ cử đồng chí Nguyễn Kim  Tiều làm bí thư.

Chi bộ Lũ Phong ra đời không những chỉ có ý nghĩa đối với phong trào cách mạng quần chúng ở Lũ Phong mà còn có ảnh hưởng quan trọng đến các vùng lân cận. Đây là chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của huyện Quảng Trạch, cũng là một trong 2 chi bộ đầu tiên ở các huyện phía Bắc Quảng Bình .

Chi bộ Lũ Phong ra đời đã  trở thành nhân tố quan trọng để hình thành Đảng bộ Quảng Trạch sau này, có mối liên hệ chặt chẽ với Đảng bộ huyện Tuyên Hoá trong việc lãnh đạo phong trào cách mạng.

- Chi bộ Nhà lao Đồng Hới.

Cuối năm 1930, đầu năm 1931 thực dân Pháp thẳng tay đàn áp, khủng bố phong trào xô viêt Nghệ Tĩnh, Hàng trăm cán bộ, đảng viên sa vào tay giặc. Nhà lao Vinh (Nghệ An) và nhà lao Hà  Tĩnh hêt chổ giam, thực dân Pháp đã chuyển 30 tù nhân vào giam ở nhà lao Đồng Hới.

Trong thời gian bị giam ở nhà lao Hà Tĩnh số Chính trị phạm là đảng viên đã thành lập Chi bộ nhà lao. Cuối năm 1931 khi dịch chuyển tù nhân Hà Tĩnh vào Quảng Bình, vô tình chúng chuyển luôn cả Chi bộ nhà lao Hà Tĩnh vào nhà lao Đồng Hới.

Cũng thời gian này có hai đảng viên cộng  sản là Nguyễn Hữu Chuyên và Lê Đình Triễn, người Quảng Bình bị pháp bắt và đem về giam tại nhà lao Đồng Hới, cùng tham gia sinh hoạt với Chi bộ nhà lao do đồng chí Lê Bá Cảnh làm bí thư.(1)
Sự ra đời của Chi bộ Đảng nhà lao Đồng Hới đã đáp ứng được yêu cầu bức thiết của anh chị em tù chính trị Quảng Bình. Nó là cơ sở để thống nhất ý chí, thống nhất hành động, có một tổ chức thống nhất để lãnh đạo tù nhân chống lại chế độ hà khắc của nhà tù thực dân.

2. CAO TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1931 

Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1930 của chủ nghĩa tư bản đã tác động mạnh mẽ, gây hậu quả nặng nề đến đời sống nhân dân ta. Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng đó, thực dân Pháp tiếp tục bóc lột nhân dân lao động Pháp và các nước thuộc địa, và tăng cường chuẩn bị cho chiến tranh thế giới lần thứ II.

Nền kinh tế Việt Nam vốn đã kiệt quệ do chính sách bóc lột tàn tệ của thực dân Pháp, nay lại càng kiệt quệ hơn. Bị lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp, nhân dân Việt Nam phải gắng chịu hậu quả khốc hại của cuộc khủng hoảng kinh tế của Chủ nghĩa tư bản Pháp, giai cấp công nhân và nhân dân lao động phải chịu nhiều tai hoạ. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam và đế quốc Pháp, mâu thuẫn giữa nhân dân ta chủ yếu là nông dân với giai cấp địa chủ và giai cấp công nhân với các thế lực thực dân và tư sản ngày càng trở nên gay gắt.  

Xu thế lịch sử của mâu thuẩn giai cấp đã tập hợp giai cấp công nhân  và nông dân cùng các tầng lớp lao động khác vào một mặt trận chunh chống đế quốc và phong kiến. Để phát động quần chúng nhân dân đứng lên hướng ứng cuộc vận động cách mạng của Đảng, các tổ chức cộng sản ở Quảng Bình đã cử đảng viên về nông thôn, bám sát nông dân và công nhân tuyên truyền đường lối cách mạng, tuyên truyền về lịch sử và ý nghĩa ngày quốc tế 1 - 5, kêu gọi công nhân, nông nhân, trí thức, thanh niên, học sinh và trí thức đoàn kết đấu tranh chống thực dân pháp, đòi ngày làm việc 8 giờ, đòi tăng lương, giảm thuế, cải cách học đường, ủng hộ Liên bang Xô Viết...

Dưới sự lãnh đạo của Đảng nhiều cuộc đấu tranh mang xu hướng cách mạng vo sản mới đã bùng lên giáng một đòn mạnh mẽ vào kẻ thù xâm lược.

Kỷ niệm ngày quốc tế lao động 1- 5, đêm 30 rạng ngày 1 tháng 5 năm 1930, ở Thị Xã Đồng Hới lần đầu tiên Cờ Đỏ Cách Mạng xuất hiện ngay trên cột cờ Hành Cung - Trung tâm thị xã Đồng Hới . Trên các đường phố, tường nhà từ Quảng Bình Quan đến Cửa Nam, trại lính khố xanh, khẩu hiệu, truiyền đơn được rải khắp nơi.

Tại ga Thuận Lý, một nhóm công nhân tổ chức bí mật treo cờ búa liềm có dòng chữ Đảng Cộng Sản Việt Nam và rải truyền đơn Từ Khu Ga về Cầu Rào ( phía nam) phường Đồng Phú. 8 giờ sáng ngày 1 tháng 5 bọn thực dân pháp mới tập trung lực lượng để thu nhặt hết truyền đơn và các khẩu hiệu lên án chế độ thực dân. Việc truyền đơn và Cờ Đỏ Búa Liềm xuất hiện vào ngày quốc tế lao động 1 - 5, ngay Thị xã Đồng Hới, trung tâm tỉnh Lỵ Quảng Bình đã gây tiếng vang lớn đến mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Ngày 1 tháng 6 năm1930, nông dân Bố Trạch đứng dậy đoàn kết đấu tranh vạch rõ bộ mặt thật của quan lại nối gót thực dân chèn ép bóc lột dân nghèo bắt bọn thực dân phong kiến Nam Triều ở Quảng Bình xuống thang giáng chức. Tri Huyện, đuổi thông nhì và thừa phái huyện Bố Trạch.

Tháng 7 năm 1930 Chi bộ Ga kẻ Rấy vận động hơn 500 dân phu đang làm đường Tỉnh lộ 2 bải công lên án bọn cai đội, lục lệ đánh đập, sĩ nhục, lăng mạ công nhân đòi bọn thực dân Pháp phải cấp đủ lương thực đầy đủ cho những người đi làm.

Cuộc đấu tranh của nông dân - phu đường tĩnh lộ 2 kéo dài từ sáng đến chiều đã làm ngưng trệ mọi hoạt động của địch trên tuyến đường từ Phong Nha đến Chùa Hang. Thực dân pháp phải chấp nhận một số yêu sách của nông dân và công nhân.

Cũng trong tháng 7 năm 1930 Truyền đơn Cách mạng lại được xuất hiện ở Thị xã Đồng Hới đúng vào ngày Quốc Khánh nước Pháp 14 tháng 7. Nội dung truyền đơn phản đối thực dân Pháp bày các trò chơi nhục mạ dân tộc, kêu gọi đồng bào chống thực dân và phong kiến, ủng hộ phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh.

Thực hiện lời kêu gọi của Trung ương Đảng, nhân ngày phản đối đế quốc Chiến Tranh (1 - 8 - 1930),  nhân dân đấu tranh phản đối chiến tranh đế quốc, ủng hộ Liên Xô, ủng hộ phong trào của các dân tộc thuộc địa và đòi quyền lợi dân sinh, dân chủ, Cờ Đảng, truyền đơn lại xuất hiện nhiều ngày ở thị xã Đồng Hới.

Tối ngày 31 tháng 7 cửa Thành Đồng Hới canh phòng nghiêm ngặt, sáng 1 tháng 8 ngoài thành có nhiều truyền đơn Cộng Sản và  ngày 1 tháng 8 cửa thành mở lại như củ, hôm sau ngày 3 tháng 8 nơi nhà Lục Giác trước mặt trường đánh vợt trong thành treo cờ đỏ búa liềm và truyền đơn”.

 Tháng 8 năm 1930, 1000 nông dân Hoàn Phúc đấu tranh vạch mặt cấu kết quan lại bóc lột nhân dân, chiếm đoạt ruộng đất công. Trước khí thế đấu tranh kiên quyết của nông dân, các vị chức sắc quan lại buộc phải từ bỏ âm mưu biến ruộng đất công của làng thành ruộng đất riêng của chúng.

Tháng 12 năm 1930, Từ một nhóm thanh niên yêu nước có chí hướng theo Đảng Cộng Sản, sau một thời gian đã phát triển thêm 18 thanh niên ở các làng An Xá, Thạch Bàn, Lộc An, Phú Thọ (Lệ Thuỷ) và được tập hợp dưới tổ chức nông hội đỏ. Nông hội đỏ đã vận động nông dân đấu tranh chống địa chủ cường hào áp bức, tham nhũng.... Nhứng thanh niên trong tổ chức này về sâu lần lượt trở thành đảng viên của Đảng Cộng Sản Đông Dương.

Đầu năm 1931 Tại nhà lao Đồng Hới, Chi bộ đã lãnh đạo tù nhân đấu tranh đòi cải thiện chế độ sinh hoạt của nhà lao. Anh em tù nhân bao vây giám binh phụ trách nhà lao và bọn canh gác. Bọn chúng đã huy động binh linh đánh đập tù nhân tàn nhẫn. Để tỏ thái độ phản kháng kiệt liệt, tù nhân ở đây đồng tâm tuyệt thực. Cuộc tuyệt thực ở nhà lao Đồng Hới kéo dài hơn một tuần, buộc địch phải nhượng bộ và giải quyết một số yêu sách của tù nhân.

Cơ sở bí ở thị xã Đồng Hới được tin anh em tù nhân tuyệt thực để đấu tranh, tìm cách hổ trợ, đẩy mạnh cuộc đấu tranh ủng hộ cuộc đấu tranh của anh em trong nhà tù.

Một phong trào tuyên truyền vạch trần tội ác của thực dân Pháp đối với tù nhân lan rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Mặc khác cơ sở cách mạng nội thị vận động bà con quyên góp quần áo, xà phòng, quà bánh, giấy mực kể cả kim chỉ gửi vào ủng hộ anh chị em đấu tranh trong nhà lao. Được sự trợ giúp của nhân dân nội thị, phong trào đấu tranh trong nhà tù càng được khích lệ ngày một phát triển.

Tinh thần đấu tranh ý chí một lòng vì quê hương, đất nước đã được các tù nhân minh hoạ và lưu truyền trong quần chúng bằng những bài thơ mộc mạc, nhưng thể hiện một khí tiết cách mạng cao cả:

“Nước mất nhà tan nợ gánh chung,

Có ta, ta quyết gánh vai cùng,

Liễu bồ cũng đứng trong trời đất,

Vàng đá xin thề với núi sông

...........

Nhà máy ruộng đồng ấy của chung,

Tội chi ta chịu kiếp bần cùng

Đã là có mặt trong trời đất

Quyết chẳng khoanh tay với núi sông

Cách mạng lên đường trai lẫn gái,

Chính quyền vô sản tớ như ông

Phất cờ giống trống ta đồng tiến

Con nối gót cha, vợ nối chồng...

Thắng lợi bước đầu của cuộc đấu tranh trong nhà tù đã làm xôn xao dư luận trong thị xã và một lần nữa bồi đắp thêm lòng yêu nước, căm thù giặc cho quần chúng nhân dân.

Cuối năm 1930, đầu năm 1931, phong trào đấu tranh của quần chúng công - nông trên toàn quốc đã thu được nhiều kết quả. Trước sự lớn mạnh của phong trào Trung ương Đảng kêu gọi quần chúng tiếp tục đứng dậy đấu tranh.

Dưới sự chỉ đạo của Huyện uỷ Hương Khê, Chi bộ Bãi đức họp bàn thống nhất chương trình hành động và phân công các đảng viên viết thêm truyền đơn, vận động quần chúng tham gia cuộc biểu tình ngày 1 tháng 5 năm 1931.

10 giờ đêm ngày 30 tháng 4 năm 1931, hơn 100 người đốt đuốc đỏ rực đến tập trung tại Đượng Dầu. Cuộc biểu tình đi vòng quanh hai làng La Khê và Bãi Đức sau đó kéo về ga Tân Ấp. Đoàn người vừa đi vừa đồng thanh hô khẩu hiệu “Đánh đổ thực dân và Nam Triều quan lại, tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân nghèo”, “Thành lập chính quyền công nông”. Truyền đơn mang nội dung đòi chia lại công điền, công thổ, đòi xoá thuế, hoãn nợ được rãi khắp đường làng ngõ xóm.

Sức mạnh của quần chúng cách mạng làm cho bọn thống trị ở Bãi Đức thực sự hoang mang lo sợ. Đồn trưởng đồn Tân Ấp bỏ chạy trốn lên La Trọng, nhiều tên địa chủ ở La Khê, Bãi đức, Tân Ấp bỏ trốn vào rừng.

10 giờ trưa ngày 1 tháng 5 năm 1931 thực dân Pháp đưa lính đàn áp, cuộc biểu tình tan rã.

Tại Lệ Thuỷ trong ngày 1 tháng 5  quần chúng cách mạng tổ chức rãi truyền đơn ở  huyện lỵ và Chợ Tuy Lộc. Trên tuyến đường sắt từ Mỹ Trạch đến Thuận Lý hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế lao động diễn ra sôi nổi. Công nhân đã rãi truyền đơn, đấu tranh đòi xếp ga bảo vệ quyền lợi công nhân, công nhân khu vực khai thác gỗ đá Áng Sơn đấu tranh chống đánh đập, cúp phạt và nghiệm thu gian lận của bọn cai, thầu.

Tháng 8 năm 1931 trên công trường làm đường qua Dốc Sỏi (Sen Thuỷ - Lệ Thuỷ) một nhóm công nhân tổ vận chuyển đá tiếp nhận một số tài liệu tuyên truyền do những người cộng sản ở Quảng Trị chuyển ra đã bí mật liên lạc với các đảng viên ở Mỹ Trung tổ chức tuyên truyền trong công nhân và viết thành truyền đơn rãi trogn các thôn xóm để vận động nông dân đấu tranh.

Nông dân lao động trên công trường ngăn mặn Hặc Hải (Lệ Thuỷ) nghe tin nông dân Bố Trạch đấu tranh cũng đã phối hợp đấu tranh đòi tiền công lao động và yêu sách đòi cho nghĩ giữa ngày. Cuộc đấu tranh ở công trường Hặc Hải kéo dài 2 ngày và trước nguy cơ dẫn tới bãi công, đại diện của Bùi Huy Tín đã phải chấp nhận yêu sách của nông dân.

 Ở Quảng Bình  đã xuất hiện nhiều tổ chức biến tướng của công nhân, nông dân và các thành phần lao động khác như: “Nông hội đỏ” “Hội cứu tế đỏ” “Hội tương tế”. Các tổ chức hội quần chúng dưới nhiều dạng khác nhau được thành lập khắp nơi: Ở Lệ Thuỷ  trong thời kỳ 1931-1932 một số  “Nông hội đỏ” “Hội cứu tế đỏ” đã được thành lập ở Trung Lực, Mỹ thổ, An Xá, Tuy Lộc. Ở Quảng Ninh hình thành các hội theo một dạng khác như “Hội đưa đám” “Hội lợp nhà” “Hội chống xôi thịt” (chống cường hào). Đồng Hới thành lập hội tương tế. Ở Bố Trạch thành lập các tổ chức quần chúng như công hội xe bò, thợ may . . . Dù dưới hình thức nào thì các hội này cũng đều có sự lãnh đạo của tổ chức Đảng hoặc các cán bộ lãnh đạo cách mạng đều do trên cử về.

3. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1932 -1935.

Phong trào cách mạng 1930 -1931 đã làm cho hệ thống chính quyền thực dần và phong kiến ở nhiều nơi khủng hoảng nghiêm  trọng.

Để ngăn chặn sự phát triển của phong trào cách mạng quần chúng và giành lại ưu thế chính trị cũng như quyền lợi kinh tế mà giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã giành được, thực dân Pháp lập tức thi hành một loạt chính sách khủng bố và cải cách lừa bịp.

Đối với Quảng Bình lúc này dưới con mắt của thực dân Pháp và tay sai phong kiến là: “mỗi cảnh vật, mỗi con người đều là giặc”. Một chiến dịch khủng bố trắng đã được chính quyền thực dân và tay sai ráo riết thực hiện.

Trên công trường làm việc đường quốc lộ 1 A và công trường làm đường tỉnh lộ 2, thực dân Pháp sa  thải một số công nhân chúng tình nghi có liên hệ với bên ngoài, số còn lại quản lý theo chế độ trại lính.

Đến giữa năm 1931 với một mạng lưới mật thám dày đặc cũng với sự cấu kết của bọn tay chân ở tầng lớp địa chủ phong kiến và hào lý địa phương, nhiều đảng viên trong các chi bộ Ga Kẻ Rấy , chi bộ Mỹ Trung, chi bộ Bãi Đức bị địch phát hiện bắt giam. Chi bộ Ga Kẻ Rấy và chi bộ Bãi Đức bị tan rã. Các hội viên nông hội, công hội, cứu tế đỏ cũng bị chúng xét hỏi tống giam. Phong trào cách mạng vào cuối năm 1931 tạm thời lắng xuống.

Lợi dụng lực lượng cách mạng đang gặp phải một số khó khăn, chính quyền thực dân phong kiến tăng cường vơ vét, bóc lột.

Lực lượng công nhân bị bọn chủ rút bớt 25% tiền công đối với nông dân chính quyền thực dân tăng thuế thân lên 4 đồng (chưa kể các khoản phụ thu 0,5 đồng, trước đó thuế thân là 3,6 đồng).

Năm 1932, chúng bảy ra trò “hoàng thượng hồi loan” tuyên truyền cho cái gọi là “chương trình cải cách” của tên bù nhìn Bảo Đại. Việc đầu tiên, thực dân Pháp điều khiển Bảo Đại tiến hành “Cải tổ chính phủ Nam Triều”  tiếp theo là ân xá  một số chính trị phạm “cải tổ” giáo dục ở cấp tiểu học “cải tổ” nền tư pháp bản xứ  “chấn hưng” kinh tế “cứu tế” xã hội, mục đích xoa dịu lòng dân và đánh lừa dư luận.

Nhiều cơ sở cách mạng, quần chúng trung kiên tìm mọi cách bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ sở nhất là bảo vệ các chiến sĩ cách mạng đang bị bọn  thực dân và tay sai truy lùng.

Sau gần 2 năm đối phó với những hành động khủng bố của thực dân Pháp, đến cuối năm 1932 đầu năm 1933 phong trào đấu tranh cách mạng ở Quảng Bình dần dần được củng cố, các cuộc đấu tranh tiếp tục diễn ra.

Năm 1933 dưới sự chỉ  đạo của một số đảng viên ở Bãi Đức, nhân dân tập trung kiện tên lý trưởng Trương Thu Hợp về khoản lạm thu thuế 37 đồng, cuối cùng tên lý trưởng này đã bị tri huyện Tuyên Hoá cách chức.

Tháng 6 năm 1932 ở Mỹ Thổ, Trung Lực (Lệ Thuỷ) đã có 30 hội viên và 65 hội viên cứu tế đỏ. Tháng 2 năm 1933 ở Đồng Lực (Lệ Thuỷ) một cuộc mít tinh có 70 người tham gia. Những người dự mít tinh đã công khai cạch trần ách áp bức bóc lột của giai cấp địa chủ, thái độ hống hách của bọn hào lý, đồng thời kêu gọi mọi người đi theo cách mạng.

Giữa năm 1932 một phái đoàn đại biểu uỷ ban điều tra của thực dân Pháp vào kiểm tra tình hình nhà tù Đồng Hới. Chúng phỏng vấn tù nhân để thăm dò thái độ của những người tù chính trị. Khi được phỏng vấn, các chiến sĩ cách mạng trong tù đã tranh thủ cơ hội vạch trần những tội ác của thực dân Pháp và sự ngược đãi đối với tù chính trị,  thi hành cải cách dân chủ trong toàn Đông Dương, yêu cầu có chính sách cải thiện chế độ nhà tù. Trước thái độ đấu tranh kiên quyết và những yêu sách hợp lý của tù nhân, phái đoàn kiểm tra phải chấp nhận và hứa giải quyết.

Tuy vậy lo sợ trước làn sóng đấu tranh của tù nhân, thực dân Pháp thẳng tay đàn áp phong trào, đem một số đảng viên đi đày ở Buôn Mê Thuật hòng làm tan rã tổ chức Đảng và làm giảm sút ý chí của các đảng viên trong nhà tù.

Tháng 6 năm 1933 chi bộ Mỹ Trung vận động 70 “Trai ruộng mẫu” (lực điền) đấu tranh với địa chủ chống thuê công gặt rẽ mạt. Những người đấu tranh hô vang khẩu hiệu “không gặt thuê cho những địa chủ trả công thấp”. Cuộc đấu tranh của “Trai ruộng mẫu” được sự đồng tình ủng hộ của nông dân

Cuối năm 1933, nông dân Lũ Phong (Quảng Trạch) dưới sự chỉ đạo của chi bộ Đảng đấu tranh chống tệ “phì điền tiên cấp”. Cuộc đấu tranh nỗ ra từ cuối năm 1933 kéo dài hết năm 1934.

Cuộc đấu tranh vào tháng 10 năm 1934 nổ ra tại Đình làng Lũ Phong có 300 người tham gia, sau đó kéo lên phủ, kêu kiện. Trước áp lực của quần chúng, tri phủ Quảng Trạch buộc phải nhận đơn và lệnh cho Chánh, Phó tổng, bỏ lệ “phì điền tiên cấp”. Bọn hào lý không được tuỳ tiện điều hành việc chia ruộng đất như trước.

 Ở Quảng Bình , một số cơ sở cách mạng trong công nhân đã nối lại  được liên lạc với nhau, đặc biệt thông qua lực lượng công nhân đường sắt, các mối liên lạc giữa các tổ chức cách mạng ở Hà Tĩnh với một số chiến sĩ cách mạng ở Quảng Bình được nối lại, tạo cơ sở để thành lập chi bộ Lũ Phong.

Cũng qua đường dây liên lạc giữa một số thanh niên yêu nước và công nhân lao động trên các công trình giao thông vùng giáp ranh với Quảng Trị, Tỉnh  uỷ Quảng Trị đã có điều kiện để mở rộng hoạt động ra vùng Lệ Thuỷ khôi phục cơ sở trong công nhân xe lửa để thành lập các chi bộ Đảng ở Văn Xá, Châu Xá.

Năm 1935 phong trào cách mạng ở Quảng Bình mới dần dần hồi phục và chuận bị bước vào một cuộc đấu tranh mới: cuộc đấu tranh vì quyền lợi dân sinh, dân chủ.

4. CAO TRÀO DÂN CHỦ 1936-1939.

Năm 1936 mặt trận nhân dân Pháp chống phát xít được thành lập và giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử. Chính phủ do ông Lion Blum đã ban bố một số cải cách dân chủ.

Tháng 7 năm 1936, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp hội nghị chủ trương tạm thời không nêu khẩu hiệu “đánh đổ đế quốc Pháp và giai cấp địa chủ giành độc lập cho dân tộc và ruộng đất cho dân cày” mà  chủ trương “chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít và chiến tranh, đòi tự do dân chủ cơm áo hoà bình”. Hội nghị chỉ rõ:”Phương pháp đấu tranh” triệt để lợi dụng khả năng hợp pháp, nữa hợp pháp nhằm tập hợp và hướng dẫn đông đảo quần chúng đấu tranh từ thấp đến cao thông qua đó giáo dục, phát triển lực lượng cách mạng”.

Sự chỉ đạo chuyển hướng chiến lược của đảng mở ra những nhiệm vụ phát triển cách mạng trong thời kỳ mới của cách mạng  Việt Nam. Ở Quảng Bình các đảng viên bị bắt, bị tù đày lần lượt trở về địa phương.

Đầu năm 1937 biết được việc Chính phủ Pháp sẽ phái Gô - Đa sang thị sát tình hình Đông Dương, các đảng viên ở Quảng Bình  đã tổ chức các cuộc nói chuyện tuyên truyền trong quần chúng, thu thập dân nguyện biểu dương lực lượng.

Ngày 8 tháng 8 năm 1936 lợi dụng bức điện của Bộ trưởng thuộc địa trong Chính phủ nhân dân Pháp Ma - Ri - uýt Mu tê cho phep nhân dân Đông Dương tự do đề bạt  nguyện vọng trong vòng trật tự và pháp luật. Dưới sự chỉ đạo của các tổ chức cơ sở Đảng, quần chúng nhân dân Lệ Thuỷ, Quảng Trạch, Bố Trạch đã kịp thời phát động phong trào toàn dân công khai thảo luận đè đạt nguyện vọng của mình gửi lên phái đoàn chính phủ Pháp sang điều tra tình hình ở Việt Nam.

Tháng 2 năm 1937 gần 1000 quần chúng Lệ Thuỷ tổ chức một cuộc mít tinh tại Đồng Trường (Mỹ Thổ) để nghe Đảng viên Đảng cộng sản giải thích ý nghĩa, yêu cầu nội dung việc chính phủ Pháp cử đoàn “Phái bộ điều tra” sang Việt Nam và thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị.

100 nôgn dân của tổng Hoàn Lão cùng nhau kéo về Ga Kẻ Rấy đón Gô Đa đệ trình bản dân nguyện, những đề nghị chính đáng đòi chính phủ Pháp phải đáp ứng các yêu cầu dân chủ, dân sinh.

Tại Quảng Trạch, các chi bộ Thổ Ngoạ, Lũ Phong, Lộc Diễn . . . đã chỉ đạo tổ chức thu thập ý nguyện của dân, lấy hàng trăm chữ ký gửi Gô Đa.

Các Hội Truyền bá chữ Quốc ngữ, hội lợp nhà, hội võ, hội đưa ma, hội bóng đá . . . đã hướng các hoạt động vào mục tiêu đấu tranh cách mạng.

Qua hoạt động của các hội ái hữu, quần chúng ngày càng thấm thía việc muốn có cuộc sống ấm no, muốn có tự do dân chủ thực sự, phải tập hợp nhau lại, cùng nhau đoàn kết tương thân tương ái để tạo ra sức mạnh tiến hành đấu tranh thắng lợi.

Tại Đồng Hới - Trung tâm của tỉnh lỵ Quảng Bình , việc chuẩn bị thu thập ý kiến và tinh thần đón Gô  Đa diễn ra sôi động. Ngày 25 tháng 2 năm 1937 đông đảo lao động và trí thức Đồng Hới kéo vào toà sứ để đón Gô Đa. Tại đây, trong thời gian chờ đợi, mọi người đã có dịp được công khai trao đổi với  nhau về tình hình và cùng nhau thảo luận yêu sách và biện pháp đấu tranh đòi tự do, dân chủ, dân sinh. Do  không đón được Gô Đa ở Đồng Hới, các cơ sở cách mạng đã cử  ông Nguyễn Trung Thầm cộng tác viên của báo Activite Indochinoise (Đông Dương hoạt động) trực tiếp gửi thư cho ông Gô Đa.

Phong trào đấu tranh cách mạng nhân sự kiện Gô Đa và phái đoàn chính phủ Pháp sang thanh tra lao động ở Đông Dương  thực sự là một cuộc biểu dương lực lượng lớn bao gồm công nhân, nông dân, trí thức, tiểu thương. . . để lại một dấu ấn sâu sắc. Chính Gô Đa phải thừa nhận: “Tôi ngạc nhiên về cung cách, sự thông minh và sáng tỏ trong các bản trình bày của họ, và tôi tôi nói đây là những đại biểu trí thức . . . đã lãnh đạo và trình bày các yêu sách này. Có thể họ đã được học tập, có thể lắm. Nhưng phải có một sự thông minh nhất định mới nhớ được bài học. Song đối với những câu hỏi chính xác của tôi thì tôi nhận được những câu trả lời rõ ràng mà không được chuẩn bị trước và không ai nhắc cả”.

Cùng với các hoạt động đấu tranh trên  nghị trường, tại các làng Kẻ Rấy, Kẻ Ngói, Kẻ Hạc, Đồng Kiều, Hoàn Lão, nhân dân đã đấu tranh chống lại các lý hương, đòi bãi bỏ chế độ “phì điền tiên cấp” (Ruộng tốt cấp ưu tiên cho bọn có quyền) chia lại ruộng đất công cho công bằng hợp lý, đòi cải lương hương chính, tổ chức gia đình học hiệu, tổ chức thành lập các phường hội, phổ thông bầu phiếu.

Lợi dụng việc đón Gô Đa nhiều nơi cơ sở Đảng tổ chức được một số cuộc mít tinh quần chúng công khai và bán công khai tuyên truyền nội dung đoì dân sinh dân chủ tự do . . . quần chúng hô hào đấu tranh đòi chia lại công điền công thổ, bãi bỏ thuế chợ, thuế đò, chống phụ thu lạm bổ, đòi thay các tên hương lý cường hào, gian ác, mở mang trường học.

Bản thỉnh nguyện gồm 10 điểm:

+Giảm thuế thân và phụ thu

+Cấm cho vay nặng lãi

+Tự do nghiệp đoàn

+Xét xử những vụ tranh chấp giữa dân cày và địa chủ

+Kiểm soát cường hào và gian ác

+Chống học vấn cưỡng bức

+Thành lập ngân hàng nông thôn cho cả nước

+Mở bệnh viện liên xã

+Thiết lập luật lệ bảo đảm quyền lợi nông dân

+Tự do đi lại

(Theo L’Activité Indochinoise - Số 8 ngày 13.3.1937)

Nhiều sách báo công khai mang nội dung tiến bộ được phổ biến trong tầng lớp trí thức, thanh niên giác ngộ cách mạng, ở trong những hội  kín. Tờ “Nhà lúa”, “Tiếng dân” được công khai truyền bá trong các công sở và cơ sở lao động của công nhân ở Đồng Hới.

Đồng  chí Võ Nguyên Giáp, Phan Đăng Lưu chỉ đạo các đồng chí đảng viên như Võ Văn Quyết, Nguyễn Kim tiều, Phạm Quang Vĩ, Võ Hoàng . . . tuyên truyền rộng rãi kết quả và những yêu sách của Đông Dương Đại hội xứ Trung kỳ trong tầng lớp công nhân lao động ở Đồng Hới, Bố Trạch, Ba Đồn (Quảng Trạch), Lệ Thuỷ.

Đầu năm 1937, đồng chí Lê Duẩn ra tù từ Côn đảo trở lại hoạt động và có vai trò to lớn trong việc xây dựng cơ sở Đảng ở Quảng Trị. đồng chí Lê Duẩn ra hoạt động ở Vĩnh Linh, đến nắm tình hình ở Lệ Thuỷ được bà Mai Thị Vãn (Cổ Liễu) che chở, đùm bọc. Nhà bà Vãn trở nên nơi liên lạc của một số đồng chí đảng viên dưới mật hiệu “Quán cơm bà Vãn” để che mắt kẻ thù. Từ đó phong trào cách mạng ngày càng được lên cao, nhièu cơ sở cách mạng mới ra đời. (A173:67)
Sau  sự kiện đón Gô Đa, phong trào quần chúng Quảng Bình lại sôi động trong một sự kiện mới: cuộc bầu cử đại biểu vào viện dân biểu Trung kỳ. Đây là hoạt động nghị trường đầu tiên mà nhân dân được tham gia.

Ngày 8 tháng 8 năm 1937, cuộc tuyển cử vào viện Dân biểu Trung kỳ (khoá III) bắt đầu triển khai. Trong cuộc bầu cử vào viện dân biểu Trung kỳ lần này, Quảng Bình được chia thành 2 hạt (hai đơn vị bầu cử). Hạt Bắc có huyện Bố Trạch và phủ Quảng Trạch. Hạt Nam có Thị xã Đồng Hới, phủ Quảng Ninh và huyện Lệ Thuỷ. Tại hai hạt bầu  cử, thực dân Pháp ráo riết vận động cử tri ủng hộ cho người của chúng giới thiệu ra ứng cử. Chúng còn cho mật thám theo dõi, thậm chí hăm dọa, bức ép cử tri bỏ phiếu cho tay chân của Pháp. Chúng  quy định hạn chế cử tri đi bầu, đặt điều kiện tối thiểu về văn hoá và đặc biệt láy điều kiện kinh tế (là người có tài sản kinh doanh có thuế môn bài trên 5 đồng) để hạn chế số lượng công nhân và nông dân tham gia bầu cử.

Tại hai hạt bầu cử ở Quảng Bình , hàng năm đã được nghe tuyên truyền, giải thích nói rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động tuyển cử, tiếp cận với ứng cử viên, quần chúng đã đi bỏ phiếu với một thái độ tích cực. Các đại biểu do mặt trận dân chủ giới thiệu là Nguyễn Xuân Các và Hoàng Khánh Đống đã trúng cử vào viện dân biểu trung kỳ.

Tháng 4 năm 1939, ông Nguyễn Xuân Các, nghị viên dân biểu Quảng Bình là người của Mặt trận dân chủ, quản lý tờ báo “Dân” (cơ quan mặt trần dân chủ Trung kỳ) bị toà án Nam Triều truy tố về việc “phao tin không thật làm náo động nhân dân”. Toà án kết án Nguyễn Xuân Các 6 tháng tù hoặc nộp phạt 60 đồng. Vì lý do đó Nguyễn Xuân Các phải mất quyền dân biểu.

Thực dân Pháp cho Quảng Bình bầu đại biểu bổ sung thay thế vị “dân biểu này”.  Sau thất bại của cuộc bầu cử vào viện dân biểu Trung kỳ năm 1937, đợt bầu cử bổ sung này thực dân Pháp tăng cường hoạt động, ra sức xuyên tạc ứng cử viên do Đảng ta giới thiệu và đưa Học Triệt người thân Pháp ra ứng cử.

Tuy vậy được sự hỗ trợ của công nhân và nông dân lao động, nhân dân Quảng Bình một lần nữa giành thắng lợi trong việc bầu đại biểu do Đảng giới thiệu là Phạm Xuân Tuynh vào viện dân biểu Trung kỳ.

Thắng lợi giành được trong cuộc vận động tuyển cử đại biểu vào viện dân biểu Trung kỳ, là một thắng lợi rực rỡ của chủ trương lập Mặt trận dân chủ và là sự thắng lợi lãnh đạo của Đảng ta.

Tháng 9 năm 1938, thực dân Pháp và tay sai âm mưu thao túng Viện dân biểu Trung kỳ để thông qua một dự án thuế mới nhằm tiếp tục thủ đoạn vơ vét bóc lột sức lao động của nhân dân ta. Đại biểu  Quảng Bình  trong Viện dân biểu cũng đã mang đầy đủ tinh thần và ý nguyện  của quần chúng lao động Quảng Bình, đấu tranh kiên  để bác bỏ dự án phi lý của bọn thực dân.

Tại các địa phương  Trung Thuần, Trung Thôn. (Quảng Trạch) Hoàn Lão, Vạn Lộc, Phúc Tự, Đồng Cao (Bố Trạch) Thị xã Đồng Hới, Mỹ Thổ, Trung Lực (Lệ Thuỷ) nông dân đấu tranh mạnh mẽ chống lại  dự án thuế mới.

Cuối cùng được sự đồng ý của đa số đại biểu tiến bộ trong Viên dân biểu, dự án đã không được thông qua.

Cuộc đấu tranh mạnh mẽ ở Nghị trường và bên ngoài  Nghị trường làm cho thực dân Pháp, bọn tay sai và các  Nghị viện thân Pháp trong Nghị viện bị cô lập cao độ, dự án thuế mới không được thông qua. Thật là: một cuộc đậi bại xưa nay chưa từng thấy của Chính phủ bảo hộ tại viện dân biểu Trung kỳ.

Chính Viện Trưởng viện dân biểu Trung kỳ trong diễn văn bế mạc đã thừa nhận: “Trong 10 ngày họp hội đồng, chúng tôi đã tiếp hơn 300 đơn kêu cứu và tiếp 74 bức điện tín và nhiều tin tức các cuộc biểu tình ở thành phố và thôn quê".

Báo “Dân chúng”- cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Đông dương xuất bản tại Sài Gòn viết “. . .Chính phủ phản động ấy đã sai lầm. Mặc dầu họ tán thành vận động đưa người ra chống lại người của Mặt trận dân chủ, họ càng thất bại, thất bại một cách nhục nhã. Họ đưa những tên có chức phận, những quan lại về hưu ra tranh cử. Nhân dân không đếm xỉa đến. Nhân dân lựa người thay mặt xứng đáng cho mình. . . Dân  Trung kỳ đã tỏ rõ cho bọn phản động thấy trình độ giác ngộ của họ, tỏ rằng họ xứng đáng hưởng các uyền tự dan dân chủ, có lẽ ngần ấy cử chỉ đủ làm cho bọn phản động suy nghĩ mà ngừng tay, không tự tăng thuế, không gạt bỏ nguyện vọng của nhân dân, không đào sâu cái hố giữa nhân dân và nhà cầm quyền nữa . . . Mọi người mong mỏi. Mặc! Nhóm người của cái tổ chức oái ăm là Chính phủ Nam Triều ấy, cứ đi sâu vào con đường bùn lầy của họ. Nhưng bánh xe lịch sử cứ lăn tới . . 

Trong phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Quảng Bình  nhiều tổ chức quần chúng được thành lập. Đoàn thanh niên dân chủ đã có trên 200 đoàn viên. Tháng 7 và tháng 11 năm 1939, ở Quảng Trạch có thêm 2 chi bộ là Trung Thuần và Chi bộ Trung Thôn ra đời. Quảng Trạch cuối năm 1939 số đảng viên tăng lên gấp 2 lần so với năm 1937 (A182:82).

Sau thắng lợi của cuộc bầu cử vào viện dân biểu Trung kỳ và cuộc đấu tranh chống lại dự án tăng thuế quần chúng cách mạng tiếp tục mở rộng cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ và cải thiện đời sống, nhất là đấu tranh trên nhiều lĩnh vực trong đó có tự do lập hội, tự do nghiệp đoàn, tự do báo chí và truyền bá chữ quốc ngữ.

Tháng 5- 1938, Đảng ta tổ chức Hội truyền bá chữ quốc ngữ. Chương trình của hội là mở các lớp  học cho tất cả mọi nguời không biết chữ, không thu học phí, in sách giáo khoa phát không thu tiền đối với người học.

Phong trào truyền bá chữ quốc ngữ sớm trở thành phong trào quần chúng sâu rộng. Tại các làng ở An Xá, Thạch Bàn, Phú thọ, Lộc An mỗi làng có từ 3 đến 4 lớp. Để động viên khích lệ người học nhiều nhóm đọc sách báo đã làm  thơ để động viên mọi người:

“ . . . Hỡi anh em, hỏi bà con xa gần

Thực dân nó muón ta dốt, nó muốn ta ngu

Nô lệ quân thù đời đời, kiếp kiếp

Ngày nay cương quyết mở rộng phong trào

Lên tiếng hô hào lập trường dạy học

Gái, trai, già trẻ, bất luận nghèo hèn

Sẵn sách, sẵn đèn có thầy có bạn

Ra công mạnh dạn, học để thành thân

Chống đòn thực dân, thoát vòng cưỡng bách

Mặt xây vào vách có thấy gì đâu

Sách đã có câu, tất học trường diện

Mấy lời hiển hiến, các giới đồng bào

Trình độ nâng cao, phải trừ nạn dốt (A173:72).

Cơ sở cách mạng ở An Xá (Lệ Thuỷ) do đồng chí Đào Viết Doãn một đảng viên Đảng cộng sản Đông Dương đã chủ trì cuộc vận động thành lập được một trường tư thục lấy tên là trường Thành Chung. Đầu năm 1938 trường mở cửa đón trên 50 học sinh. Nhân dân  các làng thôn lân cận rất phấn khởi mở cửa  dã đóng góp, ủng hộ vật chất cho trường học. Sau gần hai năm mở cửa trường, thực dân Pháp kết luận rằng, trường Thành Chung có thể trở thành nơi hẹn hò của tất cả những người tinh nghi hoạt động cộng sản. Tên Thanh tra học chánh Trung kỳ thực hiện ý chỉ ra lệnh đóng cửa trường.

Thông qua các lớp học quốc ngữ, anh em khơi dậy lòng yêu nước thương nòi, yêu quê hương xứ sở bắt đầu từ cây đa, bến đò, bến chợ, luỹ tre xanh bao quanh thôn làng đến những con người quả cảm vì nước, vì dân lưu danh trong lịch sử. Lớp học còn là nơi sinh hoạt của quần chúng cũng là nơi cơ sở Đảng hoạt động  gây dựng phong trào.

Thời kỳ này các tin tức, bài báo hay thông qua các lớp học được chuyền cho nhau, các nhóm đọc sách  báo phát triển ngày càng nhiều. Tiêu biểu như nhóm đọc sách báo Lộc An, An Xá, Thạch Bàn (Lệ Thuỷ). Từ cuối năm 1938 sang năm 1939 phong trào đấu tranh của quần chúng gắn với các khẩu hiệu chống phản động thuộc điạ và chiến tranh đòi tự do dân chủ, bỏ thuế thân . . . được quần chúng lấy đó làm mục tiêu đấu tranh.

5. CAO TRÀO CÁCH MẠNG 1939 - 1945.

5.1. Chuyển hướng từ đấu tranh dân chủ sang đấu tranh giai phóng dân tộc

Cuối năm  1939 thực hiện dã tâm tiêu diệt nhà nước Nga xô viết - ngọn cờ đầu của phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa và âm mưu chia lại thị trường thế giới, các nước Đức Ý , Nhật ráo riết đẩy mạnh bành trướng thế lực, tìm mọi cách gây chiến tranh.

Ngày 1 tháng 9 năm 1939 Đức tấn công Ba La mở màn cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2 đẩy loài người vào thảm họa tàn khốc, huỷ diệt chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại.

Ngày 3 tháng 9 năm 1939 Chính phủ Pháp tuyên chiến với Đức. Ngay sau đó chính quyền tư sản Pháp chủ trương phát xít hóa bộ máy, thẳng tay đàn áp phong trào cách mạng trong nước và ở các nước thuộc địa.

Viên toàn quyền Đông Dương - tướng Catơrut (Catroux) đã tuyên bố trước Hội đồng Chính phủ đông Dương ngày 4 tháng 1 năm 1940: “Chúng ta đánh toàn diện và mau chóng vào các tổ chức cộng sản; trong cuộc đấu tranh này phải tiêu diệt cộng sản thì Đông Dương mới được yên ổn và trung thành với nước Pháp chúng ta không có quyền không thắng. Tình thế chién tranh bắt buộc chúng ta hành động không thương tiếc”.

Thực hiện mưu đồ  xóa bỏ triệt để các quyền lợi dân chủ, toàn quyền Đông Dương đã ra nghị định cấm mọi hoạt động tuyên truyền cộng sản, giải tán và tịch thu tài sản các hội ái hữu, nghiệp đoàn, đóng cửa các báo chí tiến bộ, bắt bớ giam cầm hàng loạt các chiến sĩ cách mạng và bắt hàng vạn thanh niên đi lính đánh thuê cho Pháp ở chiến trường châu Âu.

Về kinh tế Catơrut ra lệnh tổng đông viên nhằm “cung cấp cho mẫu quốc tiềm lực tối đa về quân đội, nhan lực, sản phẩm và nguyên liệu” .

Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương Đảng họp từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 năm 1939 đã xác định mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam là đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng dân tộc; yêu cầu các cấp bộ đảng và toàn thể đảng viên phải tiếp tục rút vào bí mật nhanh chóng và triệt để, tổ chức quần chúng cũng phải rút vào bí mật.

Tiếp đến hội nghị lần thứ VII từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 11 năm 1940 đã khẳng định sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược do Hội nghị VI đề ra là đúng đắn và đề ra nhiệm vụ “Đảng phải chuẩn bị để giành lấy cái sứ mệnh thiêng liêng lãnh đạo các  dân tộc bị áp bức Đông Dương vũ trang bạo động giành chính quyền tự do độc lập”.

Năm 1939 - 1940, ở Quảng Bình thực dân Pháp tăng cường càn quét khủng bố, các hoạt động dân chủ bị cấm đoán.

Ở Đồng Hới thực dân Pháp giải tán các tụ điểm công nhân làm thuê, chúng bắt công nhân làm thuê, chúng bắt những người không phải dân thị xã Đồng Hới trở về quê, một số công nhân bị trục xuất khỏi thị xã Đồng Hới. Các hội “biến tướng” được thành lập và hoạt động trong thời kỳ Mặt trận dân chủ đều bị giải tán.

Ngày 8 tháng 12 năm 1941 Pháp đã phải cúi đầu ký nhận với Nhật một hiệp định có nguyên tắc chung trong đó buộc thực dân Pháp có nghĩa vụ bảo vệ an toàn và tạo mọi thuận lợi cho các  hoạt động quân sự của Nhật ở Đông Dương. Với hiệp định này giữa  Nhật và Pháp đã đến Đông Dương thành thuộc địa của Nhật. Thực chất chính quyền thực dân Pháp cai trị Đông Dương dưới sự kiểm soát của phát xít Nhật.

Trước những chuyển biến quan trọng tác động trực tiếp đến vận mệnh đất nước, ngày 8 tháng 2 năm 1941 đồng chí Nguyễn Ái Quốc về nước và triệu tập hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ VIII từ ngày 10 đến 19 tháng 5 năm 1941.

Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VIII đã chỉ rõ:

“Trong lúc này quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, dân tộc. Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề giải phóng dân tộc, tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia, dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi của bộ phận, của giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được (2). Hội nghị quyết định thành lập mặt trận độc lập đồng minh (gọi tắt là Mặt trận Việt Minh).

 Ở Quảng Bình  vào tháng 3 năm 1942 qua Tỉnh uỷ Quảng Trị Nghị quyết Trung ương lần thứ VIII đã được phổ biến đến các tổ chức cơ sở Đảng trong tỉnh.

Nhờ có ánh sáng của Đảng soi sáng, tinh thần quả cảm của những Đảng viên công sản vì vậy các tổ chức cơ sở của Đảng ở Quảng Bình tiếp tục hoạt động, thực hiện sự chỉ đạo chuyển hướng chiến lược của Trung ương Đảng.

Trong thời kỳ này ở các địa phương trong tỉnh đã có nhiều chi bộ Đảng hoạt động độc lập đó là các chi bộ: Mỹ Trung, Văn Xá, Châu Xá (Lệ Thuỷ) Trường Môn (Quảng Ninh) chi bộ Phố (Đồng Hới) An Lão (Bố Trạch) Lũ Phong, Thổ Ngoạ, Lộc Điền, Trung thôn (Quảng Trạch) Bãi Đức, Thanh thuỷ (Tuyên Hoá) và nhiều cơ sở cộng sản khác. Tại Lệ Thuỷ, Quảng Trạch đã hình thành bân vận động thành lập phủ uỷ hoặc thống nhất Đảng bộ phủ, huyện. Lệ Thuỷ các tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, giữ vững phong trào cách mạng của quần chúng. Ở  các nơi khác như Quảng Ninh, Đồng Hới mặc dù chưa có tổ chức  cơ sở  Đảng, một số đảng viên là tù chính trị phạm cũng bám sát cơ sở, vận động và tổ chức quần chúng đấu tranh chống bắt phu bắt lính, chống tăng thuế, đòi bãi bỏ những thức vô lý.

Tiêu biểu là cuộc đấu tranh cua chị em tiểu thương, tiêu chủ và nhân  dân chợ Ba Đồn, Thổ Ngoạ và nhân dân vùng lân cận. Quần chúng thống nhất không ào chợ, mà vận động nhau mua bán ở dọc đường để phản đối thuế chợ. Nông dân ở nhiều vùng quê tìm cách khất thuế hoặc đấu tranh trì hoãn nộp thuế cho địch.

Cuối năm 1941 Đảng viên các chi bộ Lộc điền, thổ Ngoạ, Trung Thôn vận động hội viên trung kiên trong các hội biến tướng dự các lớp huấnluyện hội viên cứu quốc, học tập chương trình điều lệ Viịet Minh và điều lệ các đoàn thể cứu quốc. Cơ sở cách mạng tiếp tục hình thành ở Tiên Lệ, Tiên Lương, Phan Long, Văn Phú.

Tháng 3 năm 1942 ban liên lạc Đảng (Lệ Thuỷ) tổ chức một số cuộc mít tinh nhỏ để phổ biến nội dung điều lệ Việt Minh và mở lớp huấn luyện Việt Minh cho những đối tượng nhiệt tình hăng haí để làm nòng cốt thành lập Mặt trận Việt Minh. Huyện Lệ Thuỷ cũng đã bí mật tổ chức đội tự vệ gồm 13 người làm nhiệm vụ theo dỏi địch, bảo vệ cơ sở, bảo vệ các cuộc mít tinh và cán bộ Đảng. Đến thời kỳ này trên quê hương Lệ Thuỷ nhiều tổ chức cơ sở cách mạng mới đã ra đời ở Quy Hởu, Tuy Lộc, Hòa Bắc . . .

Thị xã Đồng Hới, công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Mặt trận Việt Minh được mở rộng, các nhóm trung kiên làm nòng cốt để xây dựng Mặt trận Việt Minh được tổ chức ở nhà máy điện, Ga Thuận Lý, Sở Công chánh, xóm Phố, xóm Cầu.

Ở phủ Quảng Ninh  trong thời gian này, tại làng Mô (thuộc xã Trường Sơn ngày nay) đã xuất hiện một tổ chức thanh niên luôn quan tâm đến thời cuộc lúc bấy giờ và lưu truyền một số sách báo tiến bộ.

Tháng 10 năm 1942 được sự giúp đỡ bắt mối liên lạc của chi bộ Mỹ Thổ - Trung Lực (Lệ Thuỷ) giáo dục vận động và đưa vào tham gia hoạt động cách mạng, kết nạp Đảng, thành lập chi bộ Trường Môn (A176:61), việc ra đời chi bộ Đảng ở đây đóng một vai trò quan trọng, có đầy đủ ý nghĩa đối với vùng đồng bào dân tộc và nhân dân vùng cao của địa bàn Quảng Ninh.

Tháng 6 năm 1942 trên lĩnh vực báo chí thời kỳ này tại Quảng Trạch, phủ uỷ cho xuất bản tờ báo “Hồng Lạc”, In Đông Sương. Nội dung phản ánh nổi khổ của các tầng lớp nông dân, phụ nữ, học sinh . . . kêu gọi mọi người chống lại sưu cao, thuế nặng, chống đi phu, đi lính. Ngoài việc phản ánh tình hình của địa phương, báo còn in lại điều lệ Việt Minh, điều lệ các hội cứu quốc và các chủ trương của Đảng. Hình thức của báo khá đơn giản, khuôn khổ tờ báo bằng tờ truyền đơn cở lớn 18 x 20 cm. Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 1942 Báo “Hồng Lạc” đã ra đời được 5 số, mỗi số vài chục tờ.

Từ  tháng 11 năm 1942 qua năm 1943 nhiều cơ sở Đảng từ Lệ Thuỷ đến Quảng Trạch nhờ có mật thám chỉ ddiểm vì vậy đã bị địch khủng bố, nhiều cán bộ, đảng viên bị bắt giam phong trào ách mạng ở Quảng Bình lại rơi vào những khó khăn gay gắt.

Giữa lúc đó, vụ mùa năm 1944 mất nặng, cuối năm 1944 đầu năm 1945 nạn đói đe doạ trực tiếp đời sống của tất cả mọi tầng lớp nhân dân.

Theo số liệu thống kê ban đầu, toàn phủ Quảng Trạch đã có 1518 người chết đói, 1419 người đi ăn xin, 6692 người bỏ làng đi làm ăn nơi khác.(182:98)
Theo điều tra nạn đói Ất Dậu (1944-1945), riêng làng Thổ Ngoạ (Quảng Trạch) là một làng vừa làm ruộng, vừa buôn bán, vừa làm nón, với 439 hộ gồm 2.339 khẩu đã có 600 người chết đói chiếm 25,65%. Trong đó, xóm Tĩnh chiếm 43,85%, xóm Môn chiém 43,75%. Đây là  hai xóm có tỷ lệ người chết đói cao nhất phủ Quảng Trạch.

Tại thị xã Đồng Hới nạn đói đã đưa đến những cái chết thảm thương. Dọc đường quốc lộ I, trên sân ga, bến xe, góc chợ, hè phố . . . đã có nhiều người vì đói đã ngã gục. Bọn Pháp đã dùng xe chở rác lượm xác chở ra vùi  xuống bãi lầy phía tây Quảng Bình quan. (A181:55)
Quảng Ninh, nạn đói trầm trọng xảy ra khắp nơi. Giá thóc gạo ngày càng tăng vọt. Bọn thực dân đóng chặt các cửa kho nông dân hết sức bần hàn cơ cực. Đói nặng nhất là vùng dân đánh cá biển như Phúc Hội, Cửa Thôn, Tân định, Thạch Xá, Phú Bình, Phúc Duệ. Hàng ngàn người đã bị chết đói, rất nhiều người nằm rãi rác ở các bến sông, góc chợ. . . . Tại  địa bàn Tuyên Hoá, Minh Hóa trên các trục đường giao thông hàng trăm người bị chết hi đi tìm miếng ăn qua ngày..
Những con số khủng khiếp trên cung cho chúng ta thấy và đã nói lên đỉnh cao nhất của sự cùng cực của nhân dân. Toàn dân đều bất  bình với chế độ bóc lột tàn bạo của bọn phát xít Nhật, Pháp. Lòng căm thù uất hận dâng lên đến cao độ. Khắp nơi quần chúng sẵn sàng đứng dậy đòi quyền sống với khí thế mạnh mẽ chưa từng thấy.

Phong trào chống đói nổi lên trước hết ở vùng thị xã Dồng Hới rồi lan rộng ra toàn tỉnh. Bằng ba mặt phát động tự cứu trong nội bộ những người nghèo khổ, vận động những người có khả năng bỏ tiền lúa ra giúp đỡ - tổ chức đấu tranh buộc chính quyền bù nhìn phải lo đời sống cho dân đã gắn chặt với nhau, biến thành một phong trào đấu tranh mạnh mẽ dưới nhiều hình thức phong phú.

Về mặt công khai, hội đồng cứu đói gửi điện lên Bảo Đại đòi hắn phải sử dụng quyền lực để giải quyết nạn đói và cử đại biểu lên gặp tỉnh trưởng để đòi bọn bù nhìn tổ chức cứu tế cho dân.

 Ở Quảng Trạch, Bố Trạch, Lệ Thuỷ . . . Hội đồng cứu đói còn vận động hàng trăm người đi phá kho thóc của Nhật chia cho dân.

Trước áp lực của phong trào và  trước khí thế của quần chúng bọn cầm quyền buộc phải mở những công trường làm đường như đường Phong Nha (Bố Trạch), đường Ba Đồn - Tiên Lang (Quảng Trạch), Dinh Mười - Hoành Phổ (Quảng Ninh) đường từ cổng Bình Quan đến Đức Phổ (Thị xã), đường Cưởi - Đại Phong (Lệ Thuỷ) để nhân  dân có việc làm và nhận gạo ăn.

Cuộc đấu tranh chống đói ở Quảng Bình đã trở thành mồi lửa nhen đúng lúc, đáp ứng nguyện vọng các tầng lớp nhân dân, giải quyết đúng mâu thuẩn đang xảy ra trong đời sống xã hội lúc bấy giờ.

4.2. Giai đoạn tiền khởi

Đầu năm 1945, cục diện chiến tranh thế giới có sự thay đổi quan trọng. Lực lượng quân đồng minh với vai trò chủ lực của Liên Xô đã giành lại những thắng lợi quyết định, dồn bè lũ phát xít vào con đường  cùng.  Ở Đông Dương, mâu thuẫn Pháp - Nhật càng trở nên gay gắt cuối cùng đã dẫn đến cuộc đảo chính Nhật đối với Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945. Ngày đêm mồng 8 tháng 3 năm 1945, bọn Nhật đã nổ súng đồng loạt tấn công các căn cứ của Pháp ở Quảng Bình. Bị tấn công bất ngờ, hầu hết quân Pháp đã đầu hàng Nhật, một số ít lính Pháp bỏ chạy lên các vùng núi phía Tây Quảng Bình .

Sau khi hất cẳng Pháp, Nhật thi hành ngày một loạt chính sách để hợp pháp hóa hành động xâm lược của chúng như thay đổi hệ thống chức danh bộ máy chính quyền hàng tỉnh, thành lập các đảng phái và tổ chức thân Nhật, tổ chức những hoạt động văn hóa xã hội để mê hoặc, lừa gạt và lôi kéo quần chúng duới chiêu bài “Việt Nam độc lập trong khối Đại Đông Á”.

Ngày  12 tháng 3 năm 1945, Ban thường vụ Trung ương Đảng họp hội nghị mở rộng, chủ trương “phát động một cao trào kháng Nhật, cứu nước mạnh mẽ làm tiền đề cho cuộc khởi  nghĩa” nội dung hội nghị được trình bày trong chỉ thị lịch sử  “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

Cuối tháng 6 năm 1945, chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, chủ trương của Trung ương Đảng và Xứ uỷ Trung kỳ về việc chuẩn bị mọi điều kiện để khởi nghĩa giành chính quyền được đồng chí Hồng Xích Tâm về phổ biến cho các tổ chức Đảng ở Quảng Bình .

Ngày 2 tháng 7 năm 1945, một hội nghị cán bộ đảng toàn tỉnh (gồm có 13 đại biểu đại diện cho các tổ chức cơ sở Đảng ở các huyện về dự) được triệu tập tại An Xá (Lệ Thuỷ). Hội nghị thảo luận, quán triệt những nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng và ban thống nhất Trung kỳ, bàn việc thống nhất Đảng bộ và thống nhất Mặt trận Việt Minh tỉnh.

Ngày 4 tháng 7 năm 1945 tại An Sinh (Lệ Thuỷ) Hội nghị Việt Minh toàn tỉnh đã thống nhất tổ chức Việt Minh chung của toàn tỉnh (Việt Minh Cô Tám). Hội nghị nhất trí đề ra một chương trình hành động gồm 8 điểm:

1.Gấp rút thống nhất lực lượng Việt minh ở các huyện, thị  củng cố Ban chấp hành Việt Minh huyện, thị để có sự lãnh đạo thống nhất.

2.Đẩy mạnh phát triển lực lượng Việt Minh và các tổ chức cứu quốc rộng khắp. Đặc biệt chú ý xúc tiến mạnh công tác địch vận, công chức và công thương vận.

3. Phát triển mạnh tổ chức Thanh niên cứu quốc.

4. Xúc tiến việc tự vệ chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang.

5.Thành lập chiến khu.

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền xung phong để kịp thời tuyên truyền giải thích rộng rãi chủ trương chính sách của Mặt trận Việt Minh trong các tầng lớp quần chúng.

7.Tổ chức bán tín phiếu lập quỹ Mặt trận Việt Minh.

8.Tiếp tục đẩy mạnh phong trào chống Nhật, chống thu thóc, chống bắt phu, bắt lính, đòi chính phủ bù nhìn phải xuất lúa gạo cứu đói.

Hội nghị cử Ban chấp hành Việt Minh tỉnh gồm 7 đồng chí, cho xuất bản tờ báo” vì nước làm cơ quan ngôn luận của “Việt Minh Cô Tám”.

Những sự kiện chính trị lớn lao trên đây đã tác động nhanh chóng đến sự phát của cuộc đấu tranh giành chính quyền của nhân dân Quảng Bình . Các  đội tuyên truyền xung phong bám sát cơ sở, đi sâu vào quần chúng giải thích chương trình điều lệ Việt Minh, kêu gọi các tầng lớp nhân dân đoàn kết đứng lên chống Nhật cứu nước.

Trung Thuần (Quảng Trạch) được xây dựng thành chiến khu, Võ Xá (Quảng Ninh) được xây dựng thành khu căn cứ. Chiến khu Trung Thuần Thu hút 40 tự vệ về huấn luyện, nhân dân trong phủ đóng góp 6000 kg gạo, 1000 kg thịt lợn cùng với nhiều loại thực phẩm cho tự vệ.

Thị xã Đồng Hới xây dựng xây dựng khu căn cứ Bàu  Rèng và tổ chức lực lượng tự vệ ra sân bay đào bới vũ khí thu được 32 khẩu súng trường “mút - Cơ - tông”.

Huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị  Việt Minh toàn huyện bàn biện pháp thực hiện nội dung hội nghị An Xá và An Sinh, hội  nghị chủ trương thành lập đội tự vệ tập trung, chuẩn bị mọi mặt chuẩn bị khởi nghĩa.

Thượng tuần tháng 8 năm 1945 Tỉnh bộ việt Minh chuyển trụ sở từ Mỹ thổ - Trung Lực về khu căn cứ Võ Xá để trực tiếp lãnh đạo cuộc khởi nghĩa.

Ngày 17 tháng 8 năm 1945 Hội nghị cán bộ Việt Minh triệu tập tại Đồng Hới để tiếp nhận lệnh tổng khởi nghĩa của Trung ương do đồng chí Tố Hữu truyền đạt. Hội nghị đã hào hứng, sôi nổi thảo luận, bàn bạc và đi đến nhất trí lấy ngày 23 tháng 8 năm 1945 làm ngày khởi nghĩa chung cho toàn tỉnh.

4.2. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Đêm 22 tháng 8 năm 1945, đêm giao thừa giữa hai chế độ. Đêm đó cả Quảng Bình không ngủ. Ngoài phố xá thị xã hình như vắng tanh, nhưng bên trong là một lò lửa đang bùng lên tràn đầy sức mạnh chiến thắng.

Các đội tự vệ bí mật đột nhập vào nội thị, bao vây các công sở, đồn lính bảo an, lùng bắt các tên tay sai ngoan cố.

Tại thị xã Đồng hới, vào lúc 1 giờ sáng ngày 23 tháng 8 năm 1945, Uỷ ban khởi nghĩa họp phiên cuối cùng kiểm tra lại lần cuối diễn biến tình hình và xem xét lại kée hoạch khởi nghĩa. Hội nghị quyết định ban bố lệnh tổng khởi nghĩa.

Tại Cửa Nam thị xã Đồng Hới, đơn vị tự vệ và quần chúng các làng Diêm Điền, Đức Phổ, Trung Nghĩa đổ xuống. Tại cửa Bắc lực lượng công nhân Ga Thuận Lý và nhân dân các phường Đồng Phú, Đồng Mỹ, Đồng Thành, Lộc Đại, Phú Xá, Phú Mỹ, Hữu Cung kéo vào.

Tại cửa Đông, nhân dân các phường Đồng Hải, Đồng Đình, Bảo Ninh kéo sang.

Rồi từ Quảng Ninh, đoàn biểu tình sau khi giành chính quyền ở huyện lỵ, được lệnh của uỷ ban khởi nghĩa tỉnh cũng kéo xuống về phía cầu Dài, sát nhập với nhân dân nội thị, tham gia cuộc biểu tình và dự lễ ra mắt của uỷ ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh.

Khắp các ngã đường, quần chúng biểu tình, trùng trùng điệp điệp, tự vệ trước quần chúng sau, có đủ các tầng lớp công nhân, nông dân, dân đánh cá, người buôn bán, công chức, giáo dân, hoa kiều làng nào theo làng ấy, giới này theo giới  ấy kéo vào thành nội.

Hàng vạn tiếng thét, tiếng hô khẩu hiệu “ đả đảo chính phủ Trần Trọng Kim. Đả đảo Bảo Đại - ủng hộ Việt Minh - Việt Nam độc lập muôn năm” vang lên như sấm. Đoàn biểu tình như dòng thác, hết lớp này đến lớp khác, lần lượt tiến vào cơ quan đàu não của nguỵ quyền.

Cờ đỏ sao vàng được cắm trên các cửa thành, bài hát “vung cờ lên - diệt phát xít” và những tiếng hô khẩu hiệu vang dậy khắp thị xã.

Đúng 8 giờ sáng, Uỷ ban khởi nghĩa từ trụ sở chính ở đường Huỳnh Côn bước lên xe tiến vào dinh tỉnh trưởng giữa tiếng hô vang dậy của quần chúng. Tại buổi mít tinh trọng thể này Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cách mạng Trần  Văn Sớ thay mặt Uỷ ban khởi nghĩa và Uỷ ban cách mạng lâm thời báo trước đồng bào thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền, tuyên bố xoá bỏ nguỵ quyền của địch từ tỉnh xuống thôn xã, công bố một số  chính sách mới của mặt trận Việt Minh và chính quyền cách mạng; kêu gọi nhân dân đoàn kết chung quanh Mặt trận Việt Minh và chính quyền cách mạng mới, cùng nhau góp sức bảo vệ nền độc lập của dân tộc, ra sức xây dựng đất nước.

Cũng trong đêm 22 rạng ngày 23 tháng 8 năm 1945, Mặt trận Việt Minh và Uỷ ban khởi nghĩa các phủ huyện đều lãnh đạo quần chúng đồng loạt vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền.

  Tại Quảng Ninh, đêm 22 tháng 8 Ban lãnh đạo khởi nghĩa phủ huy động hàng vạn quần chúng tập trung tại 3 địa điểm gần phủ lỵ. Trên sông Nhật Lệ, hàng trăm chiếc thuyền được kết lại thành cầu phao cho quần chúng vùng Nam Quán Hàu qua sông. 3 giờ sáng ngày 23 tháng 8, từ ba địa điểm khác nhau, lực lượng cách mạng tiến về Bắc Quán Hàu, phiên chế lại đội ngũ rồi rầm rộ kéo vào phủ đường. Bọn nguỵ quyền đầu hàng không dám chống cự. Một cuộc mít tinh lớn được tổ chức. Uỷ ban khởi nghĩa tuyên bố xoá bỏ bộ máy nguỵ quyền và công bố danh sách Uỷ ban cách mạng lâm thời.

Tại Lệ Thuỷ đêm 22 tháng 8 các cán bộ Việt Minh được phân công về các vùng tập họp quần chúng. Những vùng ở xa, quần chúng lên đường từ chập tối. Họ đi suốt đêm để về đúng địa điểm tập kết. Ban lãnh đạo khởi nghĩa đã huy động hàng trăm chiếc đò kết thành mảng làm cầu cho lực lượng phía tả ngạn sông Kiến Giang sang huyện lỵ. Sáng 23 tháng 8 quần chúng các ngã đổ về nhanh chóng tiến vào huyện đường. Một cuộc mít tinh lớn được tổ chức. Uỷ ban nhân dân lâm thời ra mắt đồng bào tuyên bố bác bỏ chính quyền củ, thành lập Uỷ ban cách mạng lâm thời huyện và công bố một số chủ trương chính sách của mặt trận Việt Minh.

Tại Bố Trạch, Uỷ ban khởi nghĩa huyện quyết định 4 giờ sáng phát lệnh khởi nghĩa. Nhưng chỉ đến nửa đêm 22 tháng 8, các xã quanh huyện trống mõ đã nổi lên rầm rộ, quần chúng đã sẵn sàng xuống đường. Vừa mờ sáng, các đoàn biểu tình từ các địa phương kéo về Hoàm Lão và toả ra các hướng bao vây huyện đường. Bộ máy chính quyền phong kiến tay sai tan rã nhanh chóng, một số tên bỏ trốn khỏi huyện đường. Tri huyện Tôn Thất Chiêm Sử và một số quan lại bị bắt, toàn bộ sổ sách, tài liệu bị tịch thu. Lực lượng tự vệ vũ trang đã vô hiệu hoá lực lượng bảo an của địch, thu 7 khẩu súng.  

Trong đêm 22 tháng 8, Uỷ ban Khởi nghĩa đã huy động quần chúng nhân dân các xã phía Bắc huyện từ Thanh Khê đến Cao Lao Hạ, Cao lao Thượng, Phú Kinh, Phú Hữu…, có sự hỗ trợ của lực lượng tự vệ bao vây Sở Thương chính, Nhà Đoan, sở Muối, sở Kiểm Lâm…, bắt giam toàn bộ quan chức và lính bảo an ở Thanh Khê. Sáng ngày 23 tháng 8, Uỷ ban khởi nghĩa tổ chức mít tinh quần chúng truyên bố ra mắt Bộ máy lâm thời của chính quyền cách mạng, công bố một số chính sách của chính quyền mới. Sau khi khởi nghĩa giành chính quyền ở huyện thắng lợi, Uỷ ban khởi nghĩa huyện Bố trạch đã cử một tiểu đội tự vệ do đồng chí Lưu Đức Huân chỉ huy hành quân vào Đồng Hới cùng nhân dân thị xã khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh. 

Tại Quảng Trạch, sau khi nhận được lệnh Tổng khởi nghĩa, Phủ uỷ và Mặt trận Việt Minh phủ triệu tập hội nghị cán bộ tại làng Lũ Phong để thống nhất kế hoạch khởi nghĩa và bầu Uỷ ban khởi nghĩa. Khác với các địa phương khác trong tỉnh, tại phủ Quảng Trạch, Uỷ ban khởi nghĩa không huy động lực lượng tự vệ và quần chúng trong Mặt trận Việt Minh mà sử dụng lực lượng vũ trang tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền. Lực lượng tự vệ đã được điều động về làng Tiên Lệ để luyện tập và tổ chức biên chế đội ngũ. 

Tuy vậy, đêm 22 tháng 8 năm 1945, cả lực lượng vũ trang, lực lượng tự vệ và quần chúng nhân dân đều được huy động đến 3 địa điểm Lũ Phong, Tiên Lệ và Thổ ngoạ để từ đó triển khai lực lượng đi các nơi trấn áp bọn bảo an , đồn lính Nhật và bao vây phủ đường. Sáng 23 tháng 8, trước sức mạnh của quàn chúng nhân dân và lực lượng vũ trang, tên huyện lệnh và toàn bộ bộ máy tay sai đã phải đầu hàng. Lực lượng khởi nghĩa đã giành được chính quyền, quản lý toàn bộ hồ sơ tài liệu và điều hành các hoạt động của địa phương.

Tại huyện Tuyên Hoá (bao gồm cả huyện Tuyên hoá và Minh hoá sau này) , suốt đêm 22 sáng ngày 23 tháng 8, sau khi nhận được lệnh tổng khởi nghĩa, Uỷ ban khởi nghĩa đã huy động lực lượng quần chúng các địa phương trong huyện (cùng với quần chúng nhân dân một số xã của phủ Quảng Trạch do Uỷ ban khởi ngiã tỉnh điều động hỗ trợ Tuyên Hoá) kéo về bao vây huyện đường. Tên huyện lệnh sở tại hoảng sợ đã bỏ chạy từ trước khi lực lượng quần chúng kéo đến, bọn nha lại vội vàng nộp hồ sơ, tài liệu cho chính quyền cách mạng.

Sau khi tổng khởi nghĩa giành được tháng lợi trên địa bàn toàn tỉnh, Uỷ ban khởi nghĩa đã tổ chức ra mắt bộ máy chính quyền mới , gọi là Uỷ ban nhân dân cách mạng lâm thời (đây cũng chính là thành phần Uỷ ban khởi nghĩa) gồm:

-Trần Văn Sớ :                      Chủ tịch

- Hoàng Văn Diệm:              Phó Chủ tịch

- Đoàn Khuê:                        Uỷ viên quân sự

- Trần Hường:                       Trinh sát

- Võ Thuần Nho                    Tuyên truyền

-Trần Đình Giáp:                   Kinh tế

- Lê Đình Triển:                    Dânsinh

Uỷ ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh và các phủ huyện, đã lãnh đạo triển khai việc thành lập hệ thống chính quyền xã và thôn bản. Đến ngày 25 tháng 8 năm 1945, hệ thống chính quyền cách mạng từ tỉnh xuống phủ, huyện, tổng, xã và và bộ máy tự quản thôn bản đã được thành lập. Cuộc khởi nghiã giành chính quyền ở tỉnh Quảng Bình diễn ra nhanh, gọn, không đổ máu và thắng lợi triệt để.

Ngày 02 tháng 9 năm 1945, lần đầu tiên trong lịch sử, quân và dân Quảng Bình tổ chức mít tinh lớn mừng ngày nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời - Ngày mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của dân tộc ta trịnh trọng tuyên bố với quốc dân đồng bào và thế giới: Nước Việt Nam "đã thành  một nước tự do, độc lập"..., " toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy"

